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UỶ BAN NHÂN DÂN 
    TỈNH PHÚ THỌ 
                   
Số:   3651/2010/Qð - UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         
         Việt Trì, ngày  11tháng 11  năm 2010 

 

 

QUYẾT ðỊNH 
V/v Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 

Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ 
———————— 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 
Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000; 

  Xét ñề nghị của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ, 

 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bản Quy chế xét tặng giải thưởng 
Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. 

 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, ban hành. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, 
thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết ñịnh thực hiện./. 

 
 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 
    TỈNH PHÚ THỌ 
                   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                         
 

 
QUY CHẾ  

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG HÙNG VƯƠNG  
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 3651 /2010/Qð-UBND 
 ngày 11 tháng 11/ 2010 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG  
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh. 

 Quy chế này quy ñịnh ñối tượng, tiêu chuẩn, tiêu chí xét thưởng; cơ cấu và giá trị 
giải thưởng; trình tự, thủ tục xét tặng giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công 
nghệ trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ.  
 
 ðiều 2. ðối tượng áp dụng. 

 Quy chế này áp dụng ñối với các ñối tượng sau: 

 + Các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xét giải thưởng Hùng Vương về 
Khoa học và Công nghệ; 

 + Các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước có chức năng theo dõi, quản lý, triển 
khai, phối hợp thực hiện công tác xét giải thưởng Hùng Vương; 

 + Các tổ chức, cá nhân có ñề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ (sau 
ñây gọi tắt là công trình khoa học) ñã ñược áp dụng tại tỉnh Phú Thọ thời hạn 5 năm 
trong kỳ xét giải ñều ñược tham dự. Riêng năm 2010 là năm ñầu tiên xét giải thưởng, 
thời gian ñược tính từ khi tái lập tỉnh Phú Thọ từ năm 1998 tới nay; 

+ Không xét giải thưởng ñối với các công trình khoa học có thời gian triển 
khai, áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 31/12/1997 trở về trước. 

 
ðiều 3. Nguyên tắc xét Giải thưởng. 

1. Giải thưởng ñược xét thưởng 5 năm 1 lần. 

2. ðảm bảo chính xác khách quan trong ñánh giá, tôn vinh các ñề tài, dự án, chương 
trình khoa học công nghệ dựa theo các tiêu chí bằng hệ thống thang bảng ñiểm.   

3. ðảm bảo tính trung thực trong khoa học, dân chủ, công bằng, ñúng ñối tượng, 
ñúng tiêu chuẩn, thông qua việc xây dựng hồ sơ khoa học của các ñề tài, dự án, chương 
trình khoa học công nghệ với các tài liệu, dẫn liệu cụ thể ñể minh chứng. 
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4. ðảm bảo tính toàn diện bình ñẳng của các thành tựu trên tất cả các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ, kỹ thuật. 

5. Tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả của mình ñối với công trình 
dự giải theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Việc xét thưởng phải dựa trên cơ sở về chất lượng công trình dự giải, mỗi 
lĩnh vực xét thưởng cũng như trong phạm vi toàn giải không nhất thiết trao tặng ñủ 
các loại giải theo cơ cấu. 

7. Khuyến khích, ưu tiên các tài năng trẻ, tác giả nữ, người dân tộc thiểu số, cơ 
sở trực tiếp sản xuất (áp dụng với các trường hợp có các công trình có ñiểm ñánh giá 
bằng nhau). 

 
ðiều 4. Giải thích từ ngữ. 

1. Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ là giải thưởng cao quý 
nhất về khoa học và công nghệ của tỉnh Phú Thọ, ñược xét tặng cho những  cá nhân, 
tập thể có công trình khoa học tiêu biểu, có giá trị và hiệu quả to lớn ñối với sự 
nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

2. Công trình khoa học và công nghệ tại Quy chế này ñược hiểu là: Chương 
trình khoa học công nghệ, dự án, ñề tài... 

 
 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 
 

ðiều 5. ðối tượng xét Giải thưởng. 

 1. Các tổ chức, cá nhân, tập thể có công trình khoa học ñã ñược triển khai, áp 
dụng trên ñịa bàn tỉnh.   

2. Các tổ chức, cá nhân, tập thể có công trình khoa học ñã, ñang ñược triển khai, 
áp dụng trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược các cấp khen thưởng, trao giải trên phạm vi toàn quốc 
vẫn ñược tham dự xét trao giải thưởng Hùng Vương.  

3. Mỗi công trình khoa học công nghệ chỉ ñược tham gia xét giải thưởng Hùng 
Vương về Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ 01 lần.  

 
ðiều 6. Tiêu chuẩn tham dự xét Giải thưởng. 

 1. Các công trình khoa học có tính mới, tính sáng tạo khoa học ñã ñược áp 
dụng, tổng kết có hiệu quả cao, ñóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, 
xã hội, cải thiện môi trường của tỉnh Phú Thọ. 

 2. Công trình không vi phạm pháp luật của Việt Nam và các ñiều ước quốc tế 
mà Việt Nam cam kết. 



Số 28 + 29 - 01 - 12 - 2010 CÔNG BÁO 49

 4 

 3. Công trình dự giải phải có căn cứ cụ thể về thời gian, ñịa ñiểm công bố, áp 
dụng và kết quả thực tế; ñồng thời ñược cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn 
bản. 

 4. Công trình dự giải phải có báo cáo khoa học, ñược ñánh giá của hội ñồng 
chuyên ngành cấp sở trở lên (hoặc tương ñương); khi cần thiết sẽ ñược thăm dò ý 
kiến quần chúng nhân dân bằng văn bản. 
 

ðiều 7. Tiêu chí xét giải thưởng. 

1. Tiêu chí xét chọn. 

Các công trình khoa học tham dự xét giải thưởng ñược chia thành 3 nhóm lĩnh 
vực ñặc thù: Khoa học tự nhiên; khoa học xã hội nhân văn; ứng dụng, phát triển khoa 
học công nghệ. Tiêu chí xét chọn công trình ñối với các lĩnh vực cụ thể: 

a. Lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn:  
- Công trình phải có tính sáng tạo: ðược cụ thể hóa thành các văn bản lãnh 

ñạo, chỉ ñạo của Cấp ủy ðảng, cơ quan nhà nước từ cấp huyện, thành phố, thị xã hoặc 
sở, ngành trở lên; 

- Công trình ñã ñược áp dụng trong thực tiễn; 
- Công trình có hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

b. Lĩnh vực ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ: 
- Công trình phải có tính mới và tính sáng tạo; 
- Có khả năng áp dụng trong thực tiễn; 
- Công trình có hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường. 
 

 2. Thang bảng ñiểm xét chọn. 

 Tổng thang ñiểm ñánh giá các công trình thuộc 3 lĩnh vực trên là 100 ñiểm, cụ thể: 

 a. Thang bảng ñiểm cho công trình thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa 
học xã hội nhân văn (dùng chung thang ñiểm): 
 - Có tính sáng tạo, tối ña: 30 ñiểm; 
 - ðược áp dụng rộng rãi trong thực tiễn, tối ña : 40 ñiểm; 
 - Có hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, tối ña: 30 ñiểm. 

b. Thang bảng ñiểm cho công trình thuộc lĩnh vực ứng dụng, phát triển khoa 
học công nghệ: 

- Tính khoa học: 20 ñiểm, cụ thể: 
 + Có tính sáng tạo tối ña: 10 ñiểm; 
 + Có tính mới tối ña: 10 ñiểm; 
 - Khả năng áp dụng vào thực tiễn tối ña: 35 ñiểm, cụ thể: 
 + ðã ñược áp dụng vào sản xuất, ñời sống tối ña: 20 ñiểm; 
 + Có khả năng mở rộng trong sản xuất, ñời sống, tối ña: 15 ñiểm. 
 - Hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, tối ña: 45 ñiểm, cụ thể: 
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 + Có hiệu quả kinh tế, tối ña: 15 ñiểm; 
 + Có hiệu quả xã hội, tối ña: 15 ñiểm; 
 + Kết quả bảo vệ môi trường, tối ña: 15 ñiểm. 
 (Hội ñồng xét giải xây dựng quy chế chấm, xét chọn theo thang ñiểm chi tiết) 
 

ðiều 8. Cơ cấu giải thưởng. 

Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ ñược xếp theo các giải 
ñặc biệt, giải A,B,C và giải khuyến khích theo thứ tự ñiểm số từ cao xuống thấp. Giải 
thưởng có tối ña: 

- 01 giải ñặc biệt xuất sắc (chung cho cả 3 lĩnh vực) dành cho công trình ñạt số 
ñiểm cao nhất, nhưng tối thiểu phải ñạt trên 90 ñiểm. 

 - 03 giải A (mỗi lĩnh vực 01 giải) dành cho công trình ñạt từ 85 ñiểm trở lên. 

 - 06 giải B (mỗi lĩnh vực 02 giải) dành cho công trình ñạt từ 75 ñiểm trở lên. 

 - 09 giải C (mỗi lĩnh vực 03 giải) dành cho công trình ñạt từ 70 ñiểm trở lên. 

 - 15 giải khuyến khích (mỗi lĩnh vực 05 giải) dành cho công trình ñạt từ 65 
ñiểm trở lên. 
 

ðiều 9. Giá trị giải thưởng. 

Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ năm 2010 có giá trị:   

- Giải ñặc biệt xuất sắc: 40 triệu ñồng. 

- Giải A: 30 triệu ñồng/giải.  

- Giải B: 20 triệu ñồng/giải. 

- Giải C: 10 triệu ñồng/giải. 

- Giải khuyến khích: 5 triệu ñồng/giải. 

Ngoài thưởng bằng tiền nêu trên, các tác giả ñạt giải còn ñược nhận giấy chứng 
nhận của UBND tỉnh. 

Các kỳ tổ chức xét Giải thưởng tiếp theo, có sự ñiều chỉnh giá trị giải thưởng 
phù hợp theo thời giá.  

 
ðiều 10. Hội ñồng xét Giải thưởng. 

1. Hội ñồng xét Giải thưởng cấp tỉnh do UBND tỉnh ra quyết ñịnh thành lập.  

2. Thành phần Hội ñồng xét Giải thưởng gồm: 

 - Chủ tịch Hội ñồng xét Giải thưởng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội 
ñồng khoa học công nghệ tỉnh. 

- Các Phó chủ tịch: 
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+ Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - Phó Chủ tịch thường 
trực Hội ñồng. 

+ Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch 

+ Mời lãnh ñạo ñại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch. 

- Các thành viên Hội ñồng khoa học tỉnh và chủ tịch các hội ñồng sơ khảo là ủy viên.  

- Trưởng Ban khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh - Thư ký Hội ñồng. 

 
ðiều 11. Cơ quan thường trực Hội ñồng xét Giải thưởng. 

 

1. Giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực 
của Hội ñồng xét Giải thưởng. 

 2. Cơ quan thường trực của Hội ñồng xét Giải thưởng có trách nhiệm: 

 - Lập kế hoạch tổ chức Giải thưởng; 

 - Hướng dẫn thực hiện Quy chế xét giải thưởng; 

 - Tuyên truyền, vận ñộng tham gia Giải thưởng, hướng dẫn lập, tiếp nhận, 
phân loại hồ sơ công trình khoa học tham dự Giải thưởng theo từng lĩnh vực quy 
ñịnh. Nhận, phân loại hồ sơ, ñề xuất thành lập các hội ñồng sơ khảo, tổ chức việc 
chấm sơ khảo và chung khảo; 

 - Tổ chức phát ñộng, tổng kết trao Giải thưởng, Hội nghị. Hội thảo, tổng kết 
rút kinh nghiệm. Huy ñộng kinh phí tài trợ từ các tổ chức, cá nhân phục vụ cho Giải 
thưởng; 

 - Lập dự toán và quyết toán kinh phí Giải thưởng. Tập hợp các khiếu nại của 
các tổ chức, cá nhân tham dự (nếu có) trình Hội ñồng xét Giải thưởng xem xét, giải 
quyết. 
 
 ðiều 12. Hồ sơ tham dự Giải thưởng. 

 

- ðơn xin tham dự Giải thưởng (theo mẫu). 

- Bản tóm tắt giới thiệu công trình và bản toàn văn công trình.  

- Bản liệt kê ñầy ñủ các tài liệu tham khảo và mức ñộ sử dụng, ñặc biệt là các 
phần mềm mã nguồn mở...  

- Bản gốc nhận xét, ñánh giá của Hội ñồng Khoa học cấp tỉnh hoặc tương ñương 
trở lên. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của 
công chứng Nhà nước.  
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- Danh sách các ñồng tác giả và thỏa thuận về phần ñóng góp có xác nhận của 
cơ quan chủ quản nếu công trình có 2 người trở lên tham gia.  

- Các tài liệu khác (nếu có) như: Bằng ñộc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 
liên quan ñến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, ñánh giá của các ñơn vị áp 
dụng công trình về hiệu quả ñạt ñược do việc áp dụng ñó mang lại. 

- Các ảnh chụp minh họa về công trình và ảnh chụp trong quá trình thi công xây 
dựng công trình (nếu có). 

 

ðiều 13. Thời gian tổ chức 

- Căn cứ vào tình hình năm tiến hành xét giải, Hội ñồng xét Giải thưởng quy 
ñịnh thời gian nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng cụ thể và thông báo trên các phương 
tiện thông tin ñại chúng. 

- Lễ trao giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và Công nghệ Phú Thọ ñược tổ 
chức vào quý I năm sau (sau năm tổ chức xét giải) nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương và 
ñược truyền hình trực tiếp trên ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

ðiều 14. Kinh phí. 

1. Kinh phí dành cho Giải thưởng sử dụng từ các nguồn sau: 

- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.  

- Huy ñộng từ các nguồn tài trợ, ñóng góp tự nguyện của các ñơn vị ñoạt giải và 
các tổ chức, cá nhân quan tâm ñến giải thưởng (nếu có). 

2. Kinh phí dành cho Giải thưởng ñược chi cho các nội dung sau: 

 Kinh phí tổ chức giải thưởng ñược sử dụng cho công tác triển khai giải thưởng, 
các hoạt ñộng quảng bá, tuyên truyền, các hoạt ñộng hỗ trợ tiếp thị, xúc tiến thương 
mại cho các nhà tài trợ giải thưởng và các ñơn vị ñoạt giải; ñược quản lý theo ñúng 
các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.   

 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 ðiều 15. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

1. Hội ñồng xét Giải thưởng cấp tỉnh:  

- Là cơ quan chủ trì tổ chức xét Giải thưởng Hùng Vương về Khoa học và 
Công nghệ; 

- Chỉ ñạo cơ quan thường trực Hội ñồng xét Giải thưởng phối hợp với các ñơn 
vị liên quan tổ chức xét Giải thưởng. 

2. Giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với các 
sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị tham mưu giúp UBND 
tỉnh tổ chức xét giải thưởng và hướng dẫn thực hiện quy chế này. 
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 3. Sở Tài chính phối hợp với cơ quan thường trực Hội ñồng xét Giải thưởng 
lập kế hoạch kinh phí dành cho Giải thưởng và kinh phí ñảm bảo cho công tác xét 
Giải thưởng trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế này, nếu có vướng mắc các cá nhân, 
cơ quan, tổ chức phản ánh về Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan 
Thường trực Giải thưởng) ñể tổng hợp, báo cáo UBND trỉnh xem xét, ñiều chỉnh, bổ 
sung cho phù hợp. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
     Nguyễn Doãn Khánh (ðã ký) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


